	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1416/QĐ-UBND 
	Quảng Trị, ngày 26 tháng 06 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH, TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, TTHC BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG TRỊ.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 416/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 529/QĐ-BTTTT ngày 11/4/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông (Tờ trình số 33/TTr-STTT ngày 12/6/2018) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Tờ trình số 292/TTr-VP, ngày 20 tháng 6 năm 2018),

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử; lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành được công bố tại Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC.
	CHỦ TỊCH
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UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIfl NAM 
Dec lyp-Tkr de-Hynh phtic 



   



Quang Trj, ngdyz6 thOng 6 nom 2018 



QUYET DINH 
Ye vice cong bo Danh myc TTHC mol ban hanh, TTHC sira 



be sung hoac thay the, TTHC bi hey be hoac bai be thuec pham vi chic nang 
quail Iy cua S& ThOng tin ve Truyen thong tinh Quang Trj. 



CHO T1CH UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 



Can cu Luat TO chac chinh quyen dia phuong ngay 19 thong 6 nam 2015; 



Can dr Nghi dinh so 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 dia. Chinh phu ve 
kiem sok tint tuc hanh chinh; Nghi dinh so 48/2013/ND-CP ngdy 14/5/2013 dm 
Chinh phu sira do', bo sung mot so dieu dia cac nghi dinh lien quan den kiem soot 
thu tuc hanh chink Nghi dinh so 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017,ctia Chinh phu 



	



saa dOi, bo sung mot so diet' 	cac nghi dinh lien quan den kiem soot thu tuc 
hanh chinh; 



Can dr Thong to so 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cUa Van phOng 
Chinh phU huerng dan nghiep vu ye kiem soot thu tuc hanh chinh; 



	



, Can cu Quyet dinh 416/QD-BTTTT, 	ngay 26/3/2018 cUa 	Thong tin va 
Truyen thong ye viec cong bO thu tuc hanh chinh mai ban hanh/thill tuc hanh chinh 
dugc saa dOi, be sung hoac thay the/thu tuc hanh chinh bi May bO hoac bai be thugc 
pham vi chat nang quart 1y cua BO Thong tin va Truyen thong; 



Can dr Quyet dinh s6 529/QD-BTTTT ngay 11/4/2018 cua BO Thong tin va 
Truyen thong ve viec cong bo thu tuc hanh chinh dugc saa dOi, bo sung, din tuc 
hanh chinh bi bai be) linh vuc Xuat ban, In va Phat hanh thueic pham vi chirc nang 
quan IY dm BO Thong tin N/A Truyen thong; 



Xet de nghi cua Giam dOc So Thong tin N/A Truyen Thong (Tif trinh so 
33/TTr-S111 ngthy 12/6/2018) va Chanh Van plying UBND tinh (Ta trinh so 
292/TTr-VP, ngay 20 thcing 6 niim 2018), 



QUYET DINH: 



Dieu 1. Cony be kern theo Quyet dinh nay Danh muc thU tuc hanh chinh mai 
ban hanh, thu tuc hanh chinh duck sga del, bti sung hoac thay the, thu tuc hanh 
chinh bi Miry be hoac bai be) thueic pham vi chac nang quan ly cua So Thong tin va 
Truyen thong tinh Quang Tri. 



se): /4,16 /QD-UBND 











Dieu 2. Quyet Binh nay c6 hieu Itrc thi hanh ke nit ngay ky va thay the cac 
thutpc hanh chinh linh vtrc Phat thanh,Truyen hinh va thong tin dien td; linh vuc 
Xuat ban, in va phat hanh cluvc cong be tai Quyet dinh so 1703/QD-UBND ngay 
22/7/2016 cua Chit tich UBND tinh Quang Tri. 



Chanh Van ph6ng UBND tinh, Giam dec Set Thong tin va Truyen Meng; 
Chit tich UBND cac huyen, thanh ph& thi xa1  chiu trach nhiem thi hanh Quyet dirth 



Noi 
- Nhu Dial 2; 
- Cue KS.ITHC-VPCP; 
- Trung tam tin hcc tinh; 
- Luu: VT, KSTTHC, NC. 
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DANH MUC 



HOAC 



(Ban h 



HC SUA 001, BO SUNG HOAC THAY THE, THU TUC HANH CHINH BI HUY BO 



HAM VI CHUG NANG QUAN LY CUA SO THONG TIN VA TRUYEN THONG 



clinh so ..414,16/QD-UBND ngityae.G thong 6 nom 2018 clic' Chu tich UBND tinh) 



PHAN I. DANH MUC TTHC MOI BAN HANH 



TT Ten the] tyc Minh chinh Thiri hap 
eiai 	uyet 



Dia diem 
flint hien 



PhIle nhi 
neu cif, Can cir phap1Y 



I. Linh nye Pilaf thanh, truyen hinh va theing tin dien tii 



1 



Thong bao that' del chi se. 
him, dia chi try sir chinh cna to 



chirc, doanh nghiep dal dtroc 
Gip Giay pl uIp thief lap [rang 



theng tin dien to tong hop 



10 ngAy 
So Thong tin vA 



‘ Truyen thong 
Khong 



- Nghi 	dinh 	se 	72/20 I 3/ND-CP 	ngpy 
15/7/2013 oh Chinh phi' Ye quail 1Y, cung cap, 
Tr dung dich vu Internet va thong tin tren !pang; 



- 	Nghi dinh so 27/2018/ND-CP ngay 
1/3/2018 cita Chinh ph siva clOi, be) sun_ 



not so dieu cua Nghi dinh so 72/2013/ND-
'P ngay 15 thing 7 rant 2013 dia. Chinh 
hit ye quart ly, cung cap, sif dung dich vu 



Internet va thong tin [ten mang. 



PHAN II. DANH MUC TTHC STJA DOI 



TT Ten thu lye hinh chinh  Thoi hap giai 
quyet 



Dia dieni 
thtrc hien 



PhIle nhi 
neu c6 



Can eta' phap ly 



I. Linh vire Phat thanh, truyen hinh va thong tin dien ti. 



Cap enly phep thiet lap trang 
thong tin dien fir tong hop 10 ntiay 



Sec Thong 
tin va 
•Fruyen 
thong 



Killing 
um!:  



- Nghi 	dinh 	so 72/2013/ND-CP ngUy 
15/7/2013 dm Chinh plui ve quan K. cung cap, 



	



ilr dung dich vu 	Internet TA Hieing tin tren 
n 



- Nghi 	dinh 	sei 	27/2018/ND-CP 	ngay 
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01 3 201S end Chinh plin sera tlOi. 116 sung in64 
so dithi Cl':, Ndn (huh so 72 2013 ND-UP utnav 
15 th(inl! 7 nron 2013 coil Chinh phi] v6 yarn 
I<. cling. Cap. sir (hung did] \ n Internet vn thong 
tin tr6n nli.in. --- . 



- Nlii dinh so 72 20131ND-CP ng \ 
15 7 2013 con Chinh phu vL1.. Tian N. ems erip. 
sr d11111: lliCh cu Illleillei 'u thong tin tr6n 
mane: 



- N!2.1ii dinh so 27/20TH/ND-CP nuns 
01.3. 201S clin Chinh pint ,slid dOi. bo sung 1116t 
<t di&ii C11:1 N;2 lIl dish >6 72 2013 ND-LP TINiv 
15 ilunly - nnin 201',  cti:i Chinh OH \ i till:III 



K. Cone crip. str (long did' \ ti Internet c5 thong, 
kin ththi inang. 



- Milli dinh sO 71/2013/ND-CP i.):..ni  
15 7 201',  con Chinh phi, v‘.1  Turin K. cling c6ip 
:-11.1 11111V1 Well 	\ V 	11111 /4:1-110 	\ II 	111011l2 	till 	11V11 



111:11112: 



- Nl/111 th1111 So 27 201$ ND-CP ntr:6 
0 1-3110 114 cull Chinh rho sum doi. ho sung mid  
so dii:u ctia NgIn dish sO 72/2013IND-CP ngfiv!  
I5 th:ing 7 num 2013 con Chinh pito v6 qtKii 
K. elfin' Gill. SU (11.11111. Well cu Internet vu Wong 
tin troll iming. 



- N•nhi 1111111 SO 72 2013"ND-CP twin ... 
15 .7/2013 ow Chinh phi' v6 quail IS% Laing Lim 
str (Ring dick vu Internet vii thOng tin Ir6ii 
nun,. 



'7 2015 ND-CP ngn‘ - Nehi dinh so 
01 3 '01S con Chinh pho sum dui. ho stnw. not 



         



         



         



       



So Thong 
tin \ 



thimr. 



 



   



Stra tICi. ho sung (iihy phei 
tiC't 	irang thing tin cli6n 
tir t6ng 1161) 



IC/ 1 K1101112 



     



     



         



         



         



         



         



   



Clp 1111 	0111 /4.1 01131 111O 



11-1111:1_ 111011V 1111 trIC'l1 II,' Inlly 



 



11-..C)n 
tin 
1 ruccn 
thons 



 



   



n IC 11611 



   



        



        



        



         



         



         



   



iia hkin nifft-  ph6p thiet hip 
rang thou_! liu 1.1i6n tn. tong 



1161) 
10 ngli) lihOng 
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IlSo Thing 
iin \ 
I (t% Cal 
hdlu 



liOn 11":1 \ 



'<hone 



1:11Ong 



711 



5 nixt‘ 



So I (long 
1111 Nfl 



'It km e'n 
thong 



sO dicu cm Ni,Iti dinh SC) 72 /2013/N1)4T nein 



IS 111(111a 7 mini 2013 dna Chinh phi, ‘ 1 /414! (mum 
K. cuim eih. rti (hum 	vn Internet va thOng 



tin trCin maim. 



- NPLI (huh sO 72 2013 ND-UP 
15 7..1013 cna Chin!) phi cc quail IC C111112e cap. 



dung dick Li, Internet vn thong till tr3M 



nanm 
- Nehi &Ili so m7/2018/N1)-(1)  nein 



01 3'701S cua ( hinh phi lira doi. hi) mine_ imit 
)(hal Lila Nohi (huh so 72'2013 N1)-(.1' ngim 



IS thane 	nnin 201 3  etin (Minh Hui vt-r titian 
K. C1111:2 cap. 	(11,111!: 	1.1 Internal vu Ihima 



tin tren 



[hint 11:10 ihaV (.16i dia clu 
111.1 St.f Chinh. can phone Oa() 



Hell. lila Chi 01 hone duo  



111111C: 	chit 	Clla 	(I0:11111 



cap dich vq tM) 
chin dien lu (i I men 111011a 



- Nghl (111111 SC) 721201.1:N1)-T nebr 
5.'7/2013 etia ( hinh pit ra quanIC eung cap_ 



sty 411.'2 Jich vu Internet ea 111(111^ tin trOn 



najmn 
- NJii (huh sO 	201S 1)-( P nen 



01 	'015 trim Chinh phi stra dbi. ho •111L! mut 
SO (113l1 ciiu Ntdli dinh so 72.2(113:ND-CP ngim 



15 thnng 7 num 2013 cua Chinh phi ‘re. quail 
K. cline cup. sir dting dick vu Internet 	thong 



tin Men maim_ 



- Nein (inh sO 7222013 ND-CP nein 
15 7.2013 chin (Minh plat ye' quail K. curnmg cap. 
str dung dick cu Internet vn thong tin man 



mai?: 
- Nghi dinh sO 717/201K/N1)-CP 110:1 



O1 /3/2018 cnn Chinh 	stra  dfii. hi) sung mut  



I hnm,  hno thaw (16i c“ cnti ti) 
-hire cud donnh lighic.p crimp! 
cap Ho choi dice lir GI men, 
imply da Chia inch. hop 
sap iihnp. chucCn dOi t:)im Ir 
Oleo (pm (huh cua phap licit 
BSc (loath nyhiep: dm% dOi. • 
phnn  On <2op dun Jan thav 
ICH tlinnli rich gin vrOit (boric 
ail (king) co phnn vem get nij 
;091. von (ice Ic Inc Ian 



I hong 1)lio 	(loi i)liumnu 
thin. phain ci cing Cap did] 
su tr6 ehoi (lien lir GI tre'm 
nang,(15 (Itroe phe cluvet 











3 



I ht-ing iluothaN 	(161 Icu mien 



1.111 cum.2 cap Jill cu 0.6 chol 



thin 	lir trki'n 	trang 	thong 



lictn 	lir 	(01..'n 	Internet). 



	



phoi 	tn.) 	cluri 	Item':  



mune 	rich 	thoin, 	(11 	diinelC 



thc 	loci 	tr6 	dun 	((i2. 	C13. 



tha 	(.161 	(11:1 	chi 	Irti 	yr 



.hinh cua (10:11111 



Hal)dish ru IVO  C11(11 (Kt IU 



	



i2. (i3. (i4 	teen 	I11/111,!2 



1111611g 1);\ 	IILIV dirt 	elf ellt1 	Ifi 



chin 	elS1 	d0:11111 	11!2111er cons 



So Thing 



till 	\ 
7 nein 



IIiI,.]1 



thong 



1:11on[2 



so di3tt cua Nghi dinh xi1 7272013:ND-C1)  11y141 \ 



111,111.7, 	l -1111 	70 	; 	k 	thinh 	Film 	ce 	quail 



IC. cum:,  clip. sir dun!, 	kliCh cu 	11111(711C1 ca 111611!,' 



11111E311111(11er 



	



-NH-1i 	dinh 	so 	72 2013 /ND-CP 	nein 



5 7.2013 emu Chinh pht1 cc cludil IC. cung dnp- 
xir 	dung 	dich 	vt 	Internet 	VII 	thong 	tin 	trCm 



	



Nglli 	dinh 	so 	27 . 2(IIX, N1)-CP 	nein 



01 3 2018 cua (hinh pint <tra doh ho sung 	nit 



sit 	lILt 	cut 	dinh 	72 2013 N1)-CP 11Y1.1\ 



II1111e2 	- 	115111 	2III 	C11:1 	C1111111 	111111 	cc 	fill:111 



IC. cun.,. 	cdp. Nu.  thing di,  di (t.i Internet va Ihon! 



tin 	tril'n 	111(111$1, 



	



- Nehi 	1111111 	So 	72 '2013 NI)-C1) 	' 



cap Well tt tro dud dice lir 



C12. 62.. Lk; tr,:ti nunt ,2 (lo 



chic- Lich. htip nhat.sup 



dun Cm (VII conL,  1 \ 
!
,111c0 qtr (111111 eilil 1)11:11) 111(1. 



cc cloanh ngInt.;T: thus doff 



)11:m ion gip (Inn den !ha) 



doff thOnh vliTh gop Finn (110I)C 



cu 11(i11(.1) Co 111611 Von gbp tit 



7,0"0 Lim (.110u Ic I1(Iin 



C;-ip 	chirps nh;in du 



111 (11Cm kicm hour (lOttu. 



C1111(1 cap Well %ti tn.) elloi 



(lien lir aine cOng 



     



15 7'2013 clizi ( 4 1iinh phu cc quail Ic. cone cflp. 



ar John clich \u Inicrnet N:1 thrmtt,  till IrL.:11 



- Nghl dinh sO 27 :018 ND-CI' nem 



01 3 201S kilin (I111111 pin! -am dot. ho :(1111(2. Intl 



cuu Nghi dinh No 72.2013IND-Cr nein 



I5 th:ing 7 M111 2013 cua Chinh Phu v3 quail 



Iv. cut_ cup. sir thing dirk cu Internet vn thing 



Lin trim incing. 



  



7 npii b(11011 



  



        



        



10 ilea' 



So' Thong 



1111 \ 



thong 
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!Show) 



-Nghi dinhso 72 2013  NI1(1) 111.:1\  
15 7 2013 etia Chinh pint \ c (punt F. cung cap. 



su thing clich cu Internet ca thling tin tren: 



Truing: 



      











     



- 18{thi digit sn 27120 1 S1ND-CP npnc 
X111 _ 2018 cud Child] pint 8V:1 doi. hi) sung 11101 



ding ent '.8nlY (huh sn 	'01 3 ND-LP ty2n8 



thann 	ntun 201 8 rug Chi -111 111111 	‘111:11) 



R. coon cup. 1<111  dpnr dish cu Internet Vn 



11111 trim Inyug. 



- Nnhi dinh ,tin 72/20 1 378/0-UP ns 5c 
1 5/7/2013 ena Chinh plyt ac quail ly. Comm Lip. 



dung dich du Internet ':1 Wolin tin trim 
wynn: 



- NnlY (hull so 27 20181811MT nein 
trt :8 .2018 nig ( hinh pint sun dOi. 110 sum' tn .  



td8 di3u cue '8 ,2111 din11 tn8 	20I 3 NI )4 .1' tigii% 



1 5 tlidun 7 nun] 2013 cuu C1111111 111111 lc yuun 



Cl1111.1 Ci111. str dune did, \ 11 11-11AMICI 111 11161112 



in trig wyng. 



- 82.11i With so ?'_.7013/NU-(I' nein 
1 5 7 .201 3 nun Chink Hut cc (luau 
8tr (AIM! dirk \ 1 Intcrncl ca thi/111.1 1111 trill 
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11161111 



So 1 hYn❑ 



tin 15 
5 Inas 
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thOnn 



Khoo_ 



Klinnn 



111.11111: 



- N0111 	1111111 	sit 	27 2018 NU (I' 	ngn 
1.:3 _0 1 	111:1 (1111111 phu stra dei. ho sunnily-At 



86 dice cut! Nghi With so 72/2013/NU-CI' ngny. 
1> (hang 7 nruu 2013 ale Chink plEi vL;  gum 



IC. CUILI C11111, StE (king (Hell VII Internet ca (11611.1. 



tin Iron 



, 



- Nnhi 	clink 	so 	72 201 INI)-(21' 	\ 



1 7 7 2013 cut] Chink phu t c +Inn K. dung cup. 
sir 	dung 	dich 	du 	Internet 	ci 	111161111 	1111 	11. 11 



111kIng: 
- Ngl1 	(111111 	so 	27/2018/NU-CI' 	tignJ 
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- Nuhi dinh so 60 201-1, NO-CT 



19/61'01.1 CISI Chinh phli yuc Binh vc hupl 



bne in: 
•A/l-(.7' 



2.5 02 20/.5 , 	Chink phii .sih: Lihi. h ) 



61(2,6( dinh 3,11) 	20(4 Ali( 7 



(wiry (6 6 'OH / flu (hind phd guy clink vi 



hoill (100 ,..i hi. 



- 	Fit\im nr 5(;.) 03 2015 13 1-1313131 	n_6\ 



(16 3 201 3  vua 13o 1E06164 136 fhivie tin \ 



I rlIN 311 111611L1 LIU).  dish chi lilt va hutine 



'din Ihi kith mot so diOu. khotin ctia N$1.1-6 



,(11031 so 60/2014/N1)-C1' imnv 19 thing 
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